HÓA 8 - TUẦN 8
ĐÁP ÁN ÔN HỌC SINH YẾU
Câu 1:
IV  II

a) Công thức dạng chung: SixOy
Theo quy tắc hóa trị: x.IV = y.II
		               => 
=> x =1, y=2
Vậy công thức hóa học của hợp chất: SiO2
Phân tử khối của SiO2 bằng: 1.28 + 2.16 = 60 (đvC)
II       I

b) Công thức dạng chung: Znx(NO3)y
Theo quy tắc hóa trị: x.II = y.I
		                    => 
=> x =1, y=2
Vậy công thức hóa học của hợp chất: Zn(NO3)2
Phân tử khối của Zn(NO3)2 bằng: 1.65 + 2.(1.14 + 3.16) = 189 (đvC)
III   II

c) Công thức dạng chung: Fex(SO4)y
Theo quy tắc hóa trị: x.III = y.II
		                    => 
=> x =2, y=3
Vậy công thức hóa học của hợp chất: Fe2(SO4)3
Phân tử khối của Fe2(SO4)3 bằng: 2.56 + 3.(1.32 + 4.16) = 400 (đvC)
Câu 2: 
a) Hiện tượng vật lí vì không có sinh ra chất mới, dây sắt bị thay đổi hình dạng.
b) Hiện tượng vật lí vì không có sinh ra chất mới, acetic acid không biến đổi thành chất khác
c) Hiện tượng hóa học vì có sinh ra chất mới, iron (Fe) đã biến thành chất màu đỏ nâu.
d) Hiện tượng hóa học vì có sinh ra chất mới, rượu đã chuyển thành giấm ăn.
Câu 3: 
- Giai đoạn: Đá vôi (thành phần chính là chất calcium carbonate CaCO3) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau là hiện tượng vật lí vì không có sinh ra chất mới, đá vôi biến đổi hình dạng.
[bookmark: _GoBack]- Giai đoạn 2: Đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì thu được vôi sống (chất calcium oxide CaO) và khí carbon dioxide (CO2) thoát ra ngoài là hiện tượng hóa học vì có sinh ra chất mới là vôi sống (chất calcium oxide CaO) và khí carbon dioxide (CO2)
